
Ngày Tháng Năm

1 H BIẾT NIÊ 25 01 2006 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

2 PHAN THANH BÌNH 26 11 2007 Thăng Bình, Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

3 PHAN THANH BÌNH 02 4 2006 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A2

4 VÕ THỊ MINH CHÂU 15 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

5 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 05 11 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

6 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 19 8 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

7 BÙI THỊ KIM DUNG 25 5 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

8 PHẠM THANH DŨNG 30 4 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

9 H - DUYÊN NIÊ 11 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

10 TRẦN KHÁNH HÀ 26 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

11 NGUYỄN TIẾN HÀ 25 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A2

12 HUỲNH GIA HÂN 02 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

13 NGUYỄN PHƯỚC HẠO 05 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

14 MAI THỊ NGỌC HIẾU 18 9 2006 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

15 Y - HIN NIÊ 16 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A2
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16 NGUYỄN VĂN HÒA 23 7 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

17 MAI THỊ THU HỒNG 04 02 2007 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

18 LÊ VĂN HƯNG 29 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

19 BIỆN GIA HƯNG 06 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

20 NGÔ ANH KHOA 14 12 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

21 NGÔ TUẤN KIỆT 24 6 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

22 ĐOÀN PHI LINH 10 02 2006 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

23 TRANG THỊ MAI LINH 20 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

24 BÙI NGHỊ LỰC 03 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

25 PHẠM MINH LƯỢNG 07 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

26 Y - LƯƠNG ÊBAN 04 8 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

27 PHAN THỊ MINH LÝ 31 3 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

28 TRẦN TIẾN MẠNH 28 6 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

29 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 26 8 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

30 NGUYỄN THỊ NA 13 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

31 HỒ ÁNH NGỌC 20 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

32 NGUYỄN PHẠM HOÀNG NGỌC 03 5 2007 Quy Nhơn, Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

33 VÕ MINH NGỌC 29 10 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

34 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 02 6 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

35 NGUYỄN TĂNG NHÂN 23 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2
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36 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 22 9 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

37 HUỲNH TRẦN KIM NHUNG 08 8 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

38 Y - NUÊN NIÊ 04 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A2

39 H - OAN NIÊ 29 4 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

40 HOÀNG MINH QUÂN 01 7 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

41 HUỲNH TRẦN QUẢNG 20 11 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

42 H SUNÊ MLÔ 22 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Ê Đê Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

43 TRẦN TRUNG THIỆN 07 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

44 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 07 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

45 TRẦN PHẠM ANH THƯ 18 6 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

46 LÊ TRẦN ANH THƯ 08 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

47 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 07 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

48 ĐẬU QUỲNH CẨM TIÊN 25 4 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

49 LÊ HỮU TÌNH 03 12 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

50 DƯƠNG HIỂN TOÀN 07 8 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

51 TRẦN QUỲNH TRÂM 17 5 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

52 HOÀNG THỊ NHƯ TRANG 09 11 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

53 NGUYỄN XUÂN TRIẾT 20 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

54 HUỲNH TẤN TRỌNG 11 5 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

55 HỒ QUỐC TUẤN 15 11 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A2
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56 PHẠM VĂN ĐÌNH VĨ 15 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Trung bình 9A1

57 DƯƠNG THỊ THẢO VY 05 9 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A1

58 HOÀNG NGUYỄN TƯỜNG VY 14 01 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

59 NGUYỄN BẢO VY 06 10 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A2

60 NGUYỄN TRÍ VỸ 10 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Khá 9A1

61 NGUYỄN THÀNH VỸ 22 02 2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa Giỏi 9A2

Đạt Hiếu, ngày 10 tháng 6 năm 2022
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG 

Lê Quang Hào Nguyễn Phi Khanh
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